
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 
Số: 602/LDA-VT 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá dự toán đơn hàng 
mua sắm vật tư  thiết bị thuộc dự án đầu tư lắp đặt 
hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cho các 

khu vực của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 02 năm 2026 

 

                 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu cầu mua sắm 
vật tư  thiết bị thuộc dự án đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái 
cho các khu vực của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV. Để có cơ sở lập dự toán đơn 
hàng phù hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế của LDA, kính mời các nhà 
cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia 
báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  
1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư  thiết bị thuộc dự án đầu tư lắp đặt hệ thống 

điện năng lượng mặt trời áp mái cho các khu vực của Công ty Nhôm Lâm Đồng - 
TKV. 

2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 
- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 
3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn 
gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Yêu cầu về cam kết chất lượng và xuất xứ hàng hoá: Giấy cam kết chất lượng 
và xuất xứ hàng hoá như quy định tại Cột 6-Phụ lục số 01 – “ Chi tiết thông tin, yêu 
cầu về hàng hóa”.  

5. Thời gian, tiến độ cung cấp:  
- Thời gian cung cấp thực hiện Hợp đồng: Năm 2026. 
- Tiến độ cung cấp: 100 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 
6. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho 
của LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản 
này. 

II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 
1. Yêu cầu bảng báo giá: 
- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo 

giá bản giấy hoặc bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu 
Phụ lục 2 kèm theo.  
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- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá. 
2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 
- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  
+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.  
+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.  
+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp có 

thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: 
vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 14 tháng 02 năm 
2026. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/cáo); 
- Trang Web LDA (Đăng tải); 
- Trang Web TKV (Đăng Tải); 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 
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Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 

STT 
Tên, chủng loại, 
Quy cách, đặc 
tính kỹ thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Các yêu cầu khác 
Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Tấm pin mặt trời 
- Công suất 700Wp 
- Tuổi thọ 25-30 
năm 

tấm 6.865 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 30 năm. 

  

2 

Inverter 150kW 
- Công suất: 150kW 
- Số kênh MPPT: 10 
- Số đầu vào DC: 24 
- Dòng điện/MPPT: 
45A 
- Điện áp ngõ ra: 
0,4kV 
- Kiểu đấu dây: 
3P+N 

bộ 29 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 12 tháng. 

  

3 

Hệ thống điều khiển 
công suất 
- Chế độ ghi dữ liệu 
dataloger 
- Điều khiển công 
suất >20 thiết bị 
- Giao tiếp 
RS485/Ethernet/Wifi 
- Dòng điện giám 
sát: 4000A 
- Điều khiển trung 
thế 
- Kết nối quang 

hệ 
thống 

6 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 12 tháng. 

  

4 

Hệ thống thông tin 
liên lạc kết nối EVN 
- Kết nối tới hệ 
thống điều độ EVN 
tuân thủ NĐ 
135/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 

hệ 
thống 

1 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 12 tháng. 
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STT 
Tên, chủng loại, 
Quy cách, đặc 
tính kỹ thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Các yêu cầu khác 
Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

Hệ thống đo đếm 
- Công tơ 1 chiều 
gián tiếp 3 pha 3 giá, 
cấp chính xác 0.1 

hệ 
thống 

6 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 12 tháng. 

  

6 

Tủ phân phối điện 
KV B12 
- Vỏ tủ hai lớp ngoài 
trời 1200x1800mm  
- 8x MCCB 250A 
30kA 
- 1x multi metter + 
3x CT 250:5 
- Led… 

bộ 1 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp 

  

7 

Tủ phân phối điện 
KV A04 
- Vỏ tủ hai lớp ngoài 
trời 1200x1800mm  
- 8x MCCB 250A 
30kA 
- 1x multi metter + 
3x CT 250:5 
- Led… 

bộ 1 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp 

  

8 

Tủ phân phối điện 
KV A05 
- Vỏ tủ hai lớp ngoài 
trời 1200x1800mm  
- 8x MCCB 250A 
30kA 
- 1x multi metter + 
3x CT 250:5 
- Led… 

bộ 2 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp 

  

9 

Tủ phân phối điện 
KV A17 
- Vỏ tủ hai lớp ngoài 
trời 1200x1800mm  
- 8x MCCB 250A 
30kA 
- 1x multi metter + 
3x CT 250:5 
- Led… 

bộ 1 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp 
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STT 
Tên, chủng loại, 
Quy cách, đặc 
tính kỹ thuật 

Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Các yêu cầu khác 
Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10 

Tủ phân phối điện 
KV A18 
- Vỏ tủ hai lớp ngoài 
trời 1200x1800mm  
- 8x MCCB 250A 
30kA 
- 1x multi metter + 
3x CT 250:5 
- Led… 

bộ 1 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp 

  

11 

Hệ thống PCCC 
- Đầu báo cháy, báo 
khói tự động 
- Quả chữa cháy tự 
nổ 4kg 
- Bình chữa cháy bột 
ABC, khí CO2… 

hệ 
thống 

6 
100 
ngày  

- Đối hàng nhập khẩu: 
Co-CQ 
- Đối hàng sản xuất trong 
nước: Giấy chứng nhận 
xuất xưởng hoặc văn bản 
tương đương do nhà sản 
xuất cung cấp. 
- Bảo hành: 12 tháng. 
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Phụ lục 02 
Tên nhà cung cấp:…………….. 
Địa chỉ:………. 
Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư ngỏ số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2026. 
Công ty chúng tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, 
nhãn mác, quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà 
sản 

xuất(
Hãng 
sản 

xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời 
gian,  

tiến độ 
cung 
cấp 

Các tài 
liệu, hồ sơ 
cam kết 
kèm theo 

(thời gian 
bảo hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Giá trị 
chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

- Hiệu lực của Báo giá......ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


